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Lời nói đầu 

Trong môi trường phòng thí nghiệm, để đảm bảo an toàn 

lao động không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là yêu cầu bắt 

buộc nhằm duy trì hoạt động ổn định, bảo vệ sức khỏe thí nghiệm 

viên và hạn chế tối đa rủi ro. Mỗi loại phòng thí nghiệm, bao 

gồm Hóa - Sinh - Dược, Điện - Điện tử, Kỹ thuật công trình, đều 

có những đặc thù riêng về nguy cơ tiềm ẩn và yêu cầu an toàn 

cần được tuân thủ nghiêm ngặt. 

Những rủi ro phổ biến có thể xảy ra trong môi trường thí 

nghiệm bao gồm: tiếp xúc với hóa chất độc hại, điện giật, tai nạn 

cơ khí, sự cố máy móc và cháy nổ. Việc không tuân thủ đầy đủ 

các biện pháp an toàn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người, thiết bị và môi trường làm việc. 

Hướng dẫn này được xây dựng nhằm cung cấp hệ thống 

quy trình an toàn chi tiết cho từng loại phòng thí nghiệm, giúp 

đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong mọi hoạt động. 

Thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình này không chỉ đảm 

bảo an toàn cho từng cá nhân mà còn góp phần duy trì môi 

trường làm việc hiệu quả, an toàn và bền vững, từ đó giúp phòng 

thí nghiệm hoạt động đạt hiệu suất tối ưu và tránh các gián đoạn 

không mong muốn. 
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Chương 1: Hướng dẫn chung về an toàn phòng thí 

nghiệm 
 

1.1 Mục đích 

Hướng dẫn chung về an toàn phòng thí nghiệm được xây 

dựng với các mục đích chính sau: 

 Trang bị kiến thức về an toàn: giúp tất cả những người 

tham gia vào các hoạt động trong phòng thí nghiệm, 

giảm thiểu nguy cơ tai nạn và tổn thương. 

 Bảo vệ tài sản: tránh tổn thất do sự cố hoặc tai nạn gây 

ra; ngăn ngừa thiệt hại đối với các thiết bị, công trình, 

vật liệu, mẫu thí nghiệm và tài liệu quan trọng trong 

phòng thí nghiệm. 

 Giảm thiểu rủi ro: giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn liên 

quan đến các yếu tố nguy hiểm như hóa chất độc hại, 

sinh học, điện, cơ khí và cháy nổ nhằm tạo môi trường 

làm việc an toàn, ổn định và hiệu quả. 

 Bảo vệ môi trường: quản lý hiệu quả chất thải nguy hại, 

kiểm soát và xử lý đúng quy trình nhằm giảm thiểu tác 

động tiêu cực của hoạt động thí nghiệm đối với môi 

trường xung quanh. 

1.2 Phạm vi áp dụng 
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Hướng dẫn an toàn này áp dụng cho tất cả đối tượng sử 

dụng các phòng thí nghiệm trong các lĩnh vực nghiên cứu và thử 

nghiệm, cụ thể bao gồm: 

1.2.1 Hệ thống phòng thí nghiệm Hóa - Sinh - Dược - Môi 

trường và Bảo hộ Lao động 

Các thí nghiệm liên quan đến hóa chất hữu cơ, vô cơ, dung 

môi và các phản ứng hóa học. 

Các nghiên cứu liên quan đến vi sinh vật, tế bào, vi khuẩn, 

sinh vật gây bệnh và các sinh phẩm. 

Nghiên cứu và phát triển thuốc, hóa chất sinh học, sản 

phẩm y tế, bao gồm kiểm nghiệm chất lượng và thử nghiệm dược 

phẩm. 

1.2.2 Hệ thống phòng thí nghiệm Điện - Điện tử 

Thực hiện các thử nghiệm trên các thiết bị điện, điện tử, 

kiểm tra tính năng, độ an toàn và chất lượng linh kiện. 

Nghiên cứu và thử nghiệm các mạch điện, hệ thống điều 

khiển tự động và các thí nghiệm đo lường điện. 

Hoạt động gia công cơ khí liên quan đến máy móc. 

1.2.3 Hệ thống phòng thí nghiệm Kỹ thuật công trình 

Các thử nghiệm liên quan đến vật liệu xây dựng (bê tông, 

xi măng, gạch, thép...) nhằm đánh giá chất lượng và khả năng 

chịu lực. 

Các thử nghiệm về kết cấu công trình như kiểm tra độ bền, 

khả năng chống thấm, biến dạng của vật liệu. 
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Đo đạc và đánh giá các thông số kỹ thuật liên quan đến 

thiết bị xây dựng và kết cấu hạ tầng. 

1.3 Trách nhiệm 

Mọi cá nhân tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, đào 

tạo, phân tích và nhân viên phụ trách phòng thí nghiệm đều chịu 

trách nhiệm đảm bảo an toàn cho chính mình và những người 

xung quanh (bao gồm đồng nghiệp, khách mời và cộng tác viên). 

Để đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc, mỗi cá nhân làm 

việc phải: 

 Được hướng dẫn thao tác trên thiết bị: hoàn thành việc 

được hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng các thiết bị và 

công cụ mà họ sẽ làm việc, nhằm đảm bảo thực hiện 

đúng kỹ thuật và tránh các rủi ro do thao tác sai. 

 Được hướng dẫn về an toàn phòng thí nghiệm: phải 

được đào tạo đầy đủ về quy trình an toàn, nội quy phòng 

thí nghiệm và các phương pháp xử lý tình huống khẩn 

cấp như tràn đổ hóa chất, cháy nổ hoặc tai nạn lao động. 

 Nắm rõ vị trí và sử dụng thiết bị an toàn: biết rõ vị trí 

và cách sử dụng các trang thiết bị an toàn như bình chữa 

cháy, bộ dụng cụ sơ cứu, vòi rửa mắt và các thiết bị xử 

lý sự cố khác. 

 Tuân thủ các thủ tục và quy định: thực hiện nghiêm 

chỉnh các quy định và thủ tục, tuân theo hướng dẫn của 
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người phụ trách, nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo vệ sức 

khỏe cho tất cả mọi người. 

1.4 Các yếu tố thiết yếu 

Việc xử lý tai nạn chỉ hiệu quả khi cá nhân làm việc trong 

phòng thí nghiệm nắm rõ đầy đủ các yếu tố sau: 

1.4.1 Vị trí các cửa và lối thoát hiểm 

Xác định rõ vị trí các cửa và lối thoát hiểm trong khu vực 

làm việc. 

Nắm vững lộ trình di chuyển an toàn để rời khỏi khu vực 

nguy hiểm trong các tình huống khẩn cấp như hỏa hoạn hoặc sự 

cố nghiêm trọng. 

1.4.2 Vị trí các thiết bị chữa cháy, hệ thống rửa mắt và tủ y tế 

sơ cứu 

Nắm rõ vị trí của bình chữa cháy, vòi rửa mắt, trạm tắm 

khẩn cấp và tủ y tế sơ cứu. 

Hiểu nguyên tắc vận hành và sử dụng các thiết bị này để 

có thể xử lý nhanh chóng trong trường hợp tiếp xúc hóa chất 

hoặc bị thương. 

1.4.3 Cách sơ cứu và xử lý khi có tai nạn xảy ra 

Hiểu rõ các kỹ thuật sơ cứu cơ bản như hô hấp nhân tạo, 

cầm máu, xử lý bỏng hóa chất và các tai nạn phổ biến trong 

phòng thí nghiệm. 
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Tuân thủ đầy đủ quy trình sơ cứu đã được hướng dẫn và 

báo cáo ngay cho người phụ trách để đảm bảo được hỗ trợ kịp 

thời. 

1.5 Nguyên tắc 

Tai nạn trong phòng thí nghiệm có thể xảy ra ở mọi thời 

điểm, với bất kỳ đối tượng nào, dù là người mới hay đã có kinh 

nghiệm lâu năm. 

Phần lớn các tai nạn đều xuất phát từ việc không tuân thủ 

đúng các quy trình an toàn, thao tác sai kỹ thuật hoặc lơ là khi 

làm việc với hóa chất, thiết bị nguy hiểm. 

Khi xảy ra sự cố, nếu không đủ bình tĩnh và không thực 

hiện đúng quy trình xử lý, tình huống có thể trở nên nghiêm trọng 

hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân và cả những người xung 

quanh. 

Luôn tuân thủ các quy tắc an toàn, tập trung cao độ và thực 

hiện đầy đủ quy trình hướng dẫn để đảm bảo an toàn tối đa trong 

mọi hoạt động thí nghiệm. 

Trước khi tiến hành thí nghiệm, người thực hiện phải được 

hướng dẫn đầy đủ bởi cá nhân có chuyên môn phù hợp. 

Trong suốt quá trình thí nghiệm, bắt buộc phải có tối thiểu 

hai người làm việc đồng thời trong phòng thí nghiệm để đảm bảo 

an toàn và hỗ trợ kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố. 

1.6 Nội quy áp dụng 
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Hướng dẫn này áp dụng cho các quy trình an toàn chung, 

bao gồm các yêu cầu và quy định sau: 

1.6.1 Nhận diện và đánh giá nguy cơ 

Nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn trong các hoạt động thí 

nghiệm khác nhau. 

Đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến hóa chất, sinh học, 

điện, cơ khí và các yếu tố nguy hiểm khác. 

Áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp trước khi 

tiến hành thí nghiệm. 

1.6.2 Trang thiết bị bảo hộ cá nhân 

Quy định bắt buộc về việc sử dụng các trang thiết bị bảo 

hộ cá nhân phù hợp với loại thí nghiệm. 

Đảm bảo thiết bị bảo hộ luôn trong tình trạng tốt, không bị 

hư hỏng và tuân thủ đúng cách sử dụng. 

Thực hiện bảo quản và vệ sinh trang thiết bị bảo hộ cá nhân 

đúng quy định sau khi sử dụng. 

1.6.3 Bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị 

Thực hiện kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ đối với tất cả các 

thiết bị thí nghiệm theo kế hoạch đã đề ra. 

Kiểm tra tính an toàn và khả năng vận hành của thiết bị 

trước mỗi lần sử dụng. 

Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu thiết bị có dấu hiệu hỏng 

hóc và báo cáo với người phụ trách phòng thí nghiệm. 
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1.6.4 Quy trình khẩn cấp 

Quy định chi tiết các biện pháp đối phó với các tình huống 

khẩn cấp như: cháy nổ, điện giật, tràn đổ hóa chất, tai nạn lao 

động và các tình huống khẩn cấp khác. 

Hướng dẫn cụ thể về sơ cứu và liên hệ với Bộ phận Y tế 

khi có sự cố. 

1.6.5 Đào tạo thí nghiệm viên 

Đảm bảo tất cả các cá nhân làm việc trong phòng thí 

nghiệm đều phải được: đào tạo về an toàn phòng thí nghiệm, 

hướng dẫn cách sử dụng thiết bị đúng quy trình. 

Chỉ cho phép những người đã hoàn thành đào tạo và đạt 

yêu cầu mới được phép tham gia các hoạt động thí nghiệm. 

1.7 Hướng dẫn chung 

1.7.1 Đào tạo và nhận thức về an toàn 

Mọi cá nhân phải được đào tạo về an toàn lao động và nội 

quy phòng thí nghiệm trước khi làm việc. 

Nội dung đào tạo bao gồm: 

 Quy trình sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. 

 Quy trình vận hành thiết bị thí nghiệm. 

 Hướng dẫn sơ cứu và xử lý tình huống khẩn cấp. 

1.7.2 Trang thiết bị bảo hộ cá nhân 

Bắt buộc sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp 

với loại thí nghiệm, bao gồm: 
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 Găng tay. 

 Kính bảo hộ. 

 Áo choàng thí nghiệm. 

 Khẩu trang. 

 Mũ bảo hộ (nếu cần). 

Trang thiết bị bảo hộ cá nhân cần được kiểm tra kỹ lưỡng 

trước khi sử dụng để tránh rách, hỏng gây nguy hiểm. 

Bảo quản trang thiết bị bảo hộ cá nhân đúng nơi quy định 

và thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ. 

1.7.3 An toàn hóa chất 

Tất cả hóa chất phải được dán nhãn rõ ràng, bao gồm: 

 Tên hóa chất. 

 Tính chất nguy hiểm. 

 Điều kiện bảo quản và ngày hết hạn. 

Khi làm việc với hóa chất dễ bay hơi hoặc ăn mòn, bắt 

buộc phải sử dụng tủ hút. 

Xử lý hóa chất thừa: không đổ hóa chất thừa vào chai đựng 

ban đầu hoặc cống thoát nước. 

1.7.4 An toàn sinh học 

Khi làm việc với vi sinh vật gây bệnh hoặc vật liệu sinh 

học nguy hiểm, phải sử dụng tủ an toàn sinh học để ngăn chặn 

sự lây lan. 

Xử lý rác thải sinh học: rác thải sinh học phải được khử 

trùng trước khi tiêu hủy, đảm bảo tuân thủ quy trình an toàn. 
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Bảo vệ cá nhân: sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù 

hợp và không ăn uống trong khu vực làm việc với sinh phẩm. 

1.7.5 An toàn điện 

Kiểm tra thiết bị điện định kỳ để phát hiện nguy cơ rò rỉ 

điện, quá nhiệt. 

Tuyệt đối không sử dụng thiết bị điện bị hỏng hoặc không 

đạt tiêu chuẩn an toàn. 

Quy tắc an toàn khi sử dụng điện: 

 Không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt. 

 Không sử dụng thiết bị điện trong môi trường ẩm ướt. 

 Ngắt nguồn điện trước khi sửa chữa thiết bị. 

 Phải nắm rõ nguyên lý hoạt động của máy móc và thiết 

bị trước khi vận hành. 

1.7.6 Bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị 

Tất cả thiết bị thí nghiệm phải được kiểm tra và bảo dưỡng 

định kỳ. 

Đặc biệt chú trọng đến các thiết bị có nguy cơ cao như máy 

phân tích, máy ly tâm, lò nung. 

Báo cáo ngay khi phát hiện thiết bị hỏng hóc để sửa chữa 

hoặc thay thế kịp thời. 

1.7.7 Xử lý chất thải 

Phân loại và xử lý chất thải nguy hại đúng quy định: 

 Chất thải hóa học. 
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 Chất thải sinh học. 

 Rác thải sắc nhọn (kim tiêm, dao mổ, dụng cụ thủy tinh 

vỡ). 

Sử dụng các thùng chứa chuyên dụng và tuân thủ quy định 

về vận chuyển, tiêu hủy. 

Không được xả thải hóa chất xuống cống thoát nước hoặc 

môi trường tự nhiên. 

1.7.8 Phòng chống cháy nổ 

Phòng thí nghiệm phải được trang bị đầy đủ: 

 Bình chữa cháy CO₂ và bình bột. 

 Hệ thống báo cháy tự động. 

 Chỉ dẫn lối thoát hiểm rõ ràng và không bị cản trở. 

Khi làm việc với hóa chất dễ cháy nổ, phải giữ khoảng 

cách an toàn với nguồn lửa hoặc nguồn nhiệt. 

1.7.9 Xử lý sự cố và tình huống khẩn cấp 

Đào tạo mọi cá nhân về các tình huống khẩn cấp bao gồm: 

 Cách sử dụng bình chữa cháy và thiết bị chữa cháy 

khác. 

 Thao tác sơ cứu cơ bản (cầm máu, xử lý bỏng, hô hấp 

nhân tạo). 

 Cách sơ tán trong trường hợp cháy nổ hoặc sự cố 

nghiêm trọng. 
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1.7.10 Báo cáo và điều tra sự cố 

Báo cáo ngay cho người phụ trách khi xảy ra sự cố. 

Tất cả các sự cố cần được ghi chép đầy đủ và điều tra 

nguyên nhân. 

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh lặp lại tình 

huống tương tự. 

1.7.11 Giám sát và đánh giá liên tục 

Thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch bảo trì, bảo 

dưỡng nội bộ để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định. 

Giám sát hệ thống phòng cháy chữa cháy thường xuyên để 

đảm bảo sẵn sàng hoạt động khi có sự cố xảy ra. 

1.7.12 Nhận thức về sức khỏe và môi trường 

Mọi cá nhân cần duy trì sức khỏe ổn định trong suốt quá 

trình làm việc, đặc biệt khi tiếp xúc với hóa chất hoặc môi trường 

nguy hiểm. 

Bảo vệ môi trường bằng cách: 

 Quản lý và xử lý chất thải đúng quy định. 

 Sử dụng thiết bị và nguồn năng lượng hiệu quả. 

 Giảm thiểu sử dụng vật tư tiêu hao và hạn chế rác thải. 

1.8 Các tai nạn thường gặp và cách xử lý 

Trong môi trường phòng thí nghiệm, tai nạn có thể xảy ra 

do sự cố thiết bị, xử lý hóa chất sai quy trình, tiếp xúc với vi sinh 
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vật nguy hiểm hoặc sự cố điện. Dưới đây là các loại tai nạn 

thường gặp và hướng dẫn xử lý phù hợp. 

Trong mọi trường hợp tai nạn, dù mức độ nghiêm trọng 

lớn hay nhỏ, phải ngay lập tức liên hệ với người phụ trách hệ 

thống Phòng thí nghiệm và Bộ phận Y tế (028.22137081) qua số 

điện thoại theo thông tin liên lạc khẩn cấp đã được cung cấp. 

1.8.1 Tai nạn hóa chất 

Nguy cơ: 

 Tràn đổ hóa chất dễ cháy, ăn mòn hoặc độc hại. 

 Hóa chất bắn vào mắt hoặc da. 

 Hít phải hơi hoặc khí độc. 

Cách xử lý: 

 Nếu hóa chất văng vào mắt: 

+ Rửa mắt ngay bằng nước sạch tại vòi rửa mắt 

chuyên dụng tại hành lang hoặc trong phòng thí 

nghiệm trong 15-20 phút. 

+ Giữ mí mắt mở khi rửa. 

+ Không dụi mắt. 

 Nếu hóa chất tràn đổ lên da: 

+ Rửa dưới vòi nước sạch liên tục trong 15 phút. 

+ Nếu là axit hoặc kiềm mạnh, sử dụng dung dịch 

trung hòa theo Phụ lục 2. 

 Nếu hít phải khí độc: 

+ Di chuyển ngay đến nơi thoáng khí. 
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+ Nếu khó thở, hỗ trợ hô hấp nhân tạo. 

 Nếu tràn đổ hóa chất: 

+ Đeo trang thiết bị bảo hộ cá nhân và sử dụng chất 

hấp thụ chuyên dụng để thấm hóa chất. 

+ Thu gom và xử lý hóa chất theo quy định an toàn. 

1.8.2 Tai nạn cháy nổ 

Nguy cơ: 

 Bảo quản hoặc sử dụng hóa chất dễ cháy gần nguồn 

nhiệt. 

 Chập điện, tia lửa điện gây cháy nổ. 

Cách xử lý: 

 Nếu đám cháy nhỏ: 

+ Dùng bình chữa cháy CO₂, bình bột. 

+ Không dùng nước với đám cháy do điện hoặc hóa 

chất. 

+ Hô hoán để nhận được sự hỗ trợ. 

 Nếu đám cháy lan rộng: 

+ Kích hoạt hệ thống báo cháy được lắp đặt tại hành 

lang khu vực phòng thí nghiệm. 

+ Sơ tán theo lối thoát hiểm an toàn, dựa vào bảng 

chỉ dẫn “Lối ra” được đặt gần khu vực cầu thang 

bộ. 

+ Gọi đội cứu hỏa theo số điện thoại khẩn cấp. 
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1.8.3 Tai nạn điện giật 

Nguy cơ: 

 Sử dụng thiết bị điện không đúng cách. 

 Dây dẫn bị rò rỉ, hở mạch, quá tải. 

Cách xử lý: 

 Ngắt nguồn điện ngay lập tức bằng cách ngắt CB tại 

cửa ra / vào chính hoặc nút “Dừng khẩn cấp” trên thiết 

bị (nếu được trang bị). 

 Tuyệt đối không chạm vào nạn nhân bằng tay trần. 

 Tách nạn nhân khỏi nguồn điện bằng dụng cụ cách điện. 

 Nếu nạn nhân tỉnh táo: đặt nạn nhân nằm nghỉ ở tư thế 

thoải mái. 

 Nếu nạn nhân bất tỉnh: 

+ Đặt nạn nhân nằm nghiêng để thông thoáng 

đường thở. 

+ Thực hiện hô hấp nhân tạo nếu nạn nhân ngừng 

thở. 

Phòng ngừa: 

 Thực hiện kiểm tra định kỳ thiết bị điện. 

 Luôn sử dụng găng tay và thảm cách điện khi làm việc 

với nguồn điện. 

1.8.4 Tai nạn sinh học 

Nguy cơ: 

 Tiếp xúc với vi khuẩn, virus hoặc sinh phẩm nguy hiểm. 



Lưu hành nội bộ 

15 
 

 

 

 Kim tiêm hoặc dụng cụ sắc nhọn gây tổn thương và lây 

nhiễm. 

Cách xử lý: 

 Nếu tiếp xúc với sinh phẩm nguy hiểm: 

+ Rửa vùng tiếp xúc bằng xà phòng và nước trong 

15 phút. 

+ Khử trùng bằng cồn y tế. 

+ Báo cáo ngay cho người phụ trách. 

 Nếu bị kim tiêm hoặc vật sắc nhọn đâm: 

+ Rửa sạch vết thương với nước và xà phòng. 

+ Khử trùng và băng bó vết thương. 

+ Đi khám bác sĩ để kiểm tra nguy cơ lây nhiễm. 

1.8.5 Tai nạn do thiết bị cơ khí hoặc máy móc 

Nguy cơ: 

 Bị kẹt, cắt hoặc nghiền khi vận hành máy móc. 

 Thao tác sai khi sử dụng các thiết bị cơ khí. 

Cách xử lý: 

 Ngắt CB cung cấp nguồn điện cho thiết bị ngay lập tức. 

 Sơ cứu bằng cách cầm máu và băng bó. 

Phòng ngừa: 

 Chỉ vận hành thiết bị khi đã được đào tạo đầy đủ. 

 Sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp và kiểm 

tra kỹ tình trạng thiết bị cũng như vị trí CB trước khi 

bắt đầu vận hành. 
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1.8.6 Tai nạn do trượt ngã 

Nguy cơ: 

 Nước, hóa chất đổ ra sàn. 

 Đồ vật, dây điện để ngổn ngang trên lối đi. 

Cách xử lý: 

 Đặt biển cảnh báo và làm sạch ngay. 

 Nếu có người bị ngã: 

+ Đánh giá mức độ chấn thương. 

+ Nếu nghi ngờ chấn thương cột sống, không di 

chuyển nạn nhân. 

1.8.7 Tai nạn do căng thẳng hoặc mệt mỏi khi làm việc lâu dài 

Nguy cơ: 

 Làm việc liên tục trong thời gian dài. 

 Không nghỉ ngơi đầy đủ. 

Cách xử lý: 

 Tạo môi trường làm việc thoải mái và có sự hỗ trợ tinh 

thần. 

 Đảm bảo thí nghiệm viên được nghỉ ngơi đầy đủ. 

1.8.8 Tai nạn do chảy máu hoặc vết cắt 

Nguy cơ: 

 Sử dụng dao mổ, kim tiêm, dụng cụ sắc nhọn hoặc kính 

vỡ không đúng cách. 

 Va chạm vào các vật sắc nhọn. 
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Cách xử lý: 

 Nhanh chóng cầm máu trực tiếp bằng tay và sau đó sử 

dụng gạc từ tủ y tế đặt tại cửa ra / vào chính của phòng. 

 Tìm kiếm hỗ trợ từ người xung quanh nếu máu chảy 

nhiều. 

1.8.9 Tai nạn bỏng do nhiệt độ 

Nguy cơ: 

 Tiếp xúc với thiết bị gia nhiệt, máy hàn. 

 Tiếp xúc trực tiếp với hóa chất tẩy rửa mạnh. 

Cách xử lý: 

 Tách nạn nhân khỏi nguồn gây bỏng. 

 Làm mát vùng da bị bỏng bằng cách để dưới vòi nước 

mát gần khu vực cầu thang bộ trong thời gian tối thiểu 

20 phút. 

 Sử dụng gạc vô trùng để che phủ vết bỏng. 

1.8.10 Lưu ý chung 

Mọi sự cố phải được báo cáo ngay lập tức cho người phụ 

trách phòng thí nghiệm. 

Đảm bảo đào tạo định kỳ về các kỹ năng sơ cứu và xử lý 

tình huống khẩn cấp. 

Trang thiết bị an toàn như bình chữa cháy, tủ y tế phải luôn 

sẵn sàng và dễ tiếp cận. 
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Chương 2: Quy trình làm việc tại hệ thống phòng 

thí nghiệm Hoá - Sinh - Dược - Môi trường và 

Bảo hộ Lao động 

2.1 Nhận diện và đánh giá nguy cơ 

2.1.1 Nhận diện 

Nhận diện các nguy cơ thông qua hệ thống ký hiệu và nhãn 

cảnh báo được quy định tại Phụ lục 1. 

2.1.2 Hóa học 

Nguy cơ: 

 Tiếp xúc với hóa chất độc hại: axit mạnh, dung môi hữu 

cơ, chất bay hơi. 

 Nguy cơ từ chất dễ cháy: dung môi hữu cơ, kim loại 

kiềm, peroxit hữu cơ. 

 Chất ăn mòn như axit sulfuric, hydroxit kiềm. 

 Phản ứng hóa học không kiểm soát: phản ứng tỏa nhiệt 

mạnh, giải phóng khí độc. 

Hậu quả: 

 Phỏng hóa chất, hít phải khí độc, tổn thương da, mắt và 

đường hô hấp. 

 Cháy nổ do phản ứng hóa học ngoài tầm kiểm soát. 

2.1.3 Sinh học 

Nguy cơ: 



Lưu hành nội bộ 

19 
 

 

 

 Tiếp xúc với vi khuẩn, virus và vi sinh vật gây bệnh. 

 Nguy cơ từ mẫu bệnh phẩm, mô tế bào, sinh phẩm lây 

nhiễm. 

 Phơi nhiễm qua không khí, tiếp xúc trực tiếp hoặc qua 

dụng cụ nhiễm khuẩn. 

 Xử lý sinh phẩm không đúng quy trình, gây nhiễm chéo 

hoặc lây lan mầm bệnh. 

Hậu quả: 

 Nhiễm trùng, lây lan bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng sức 

khỏe dài hạn. 

 Tổn thương do kim tiêm hoặc vật sắc nhọn dính sinh 

phẩm nguy hiểm. 

2.1.4 Dược phẩm 

Nguy cơ: 

 Tiếp xúc với hóa chất dược phẩm, hợp chất sinh học có 

độc tính cao. 

 Nguy cơ từ tác nhân gây dị ứng: kháng sinh, chế phẩm 

sinh học. 

 Nguy cơ hít phải bụi dược phẩm hoặc dung môi bay 

hơi. 

 Rủi ro nhiễm chéo khi thử nghiệm các hợp chất sinh 

học. 

Hậu quả: 
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 Ngộ độc cấp tính hoặc mãn tính khi tiếp xúc hóa chất 

độc hại. 

 Phản ứng dị ứng, mẫn cảm, tổn thương hô hấp và da. 

2.1.5 Biện pháp giảm thiểu nguy cơ 

Đào tạo an toàn đầy đủ trước khi làm việc. 

Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp. 

Làm việc trong tủ hút khi xử lý hóa chất hoặc sinh phẩm 

nguy hiểm. 

Quản lý chất thải đúng quy trình. 

Bảo trì thiết bị định kỳ để ngăn ngừa rủi ro từ máy móc và 

thiết bị. 

2.2 Trang thiết bị bảo hộ cá nhân 

Trang thiết bị bảo hộ cá nhân là yếu tố bắt buộc trong mọi 

hoạt động thí nghiệm để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với hóa 

chất, sinh phẩm và các yếu tố nguy hiểm khác. Các trang thiết bị 

bảo hộ cá nhân cần được sử dụng đúng cách và phù hợp với tính 

chất công việc. 

2.2.1 Áo choàng bảo hộ 

Áo choàng phải được lựa chọn phù hợp với loại hình thí 

nghiệm, đảm bảo che phủ toàn bộ cơ thể để bảo vệ khỏi hóa chất 

và sinh phẩm nguy hiểm. 

Chất liệu áo choàng phải đáp ứng tiêu chuẩn chống thấm 

hóa chất đối với các thí nghiệm liên quan đến hóa chất độc hại. 
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2.2.2 Găng tay bảo hộ 

Bắt buộc đeo găng tay khi thao tác thí nghiệm để hạn chế 

tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, sinh phẩm và các vật liệu nguy 

hiểm. 

Găng tay phải phù hợp với loại hóa chất sử dụng: 

 Găng nitrile: chống hóa chất, dung môi hữu cơ. 

 Găng latex: dùng cho sinh phẩm thông thường. 

 Găng neoprene: chống axit và kiềm mạnh. 

Sau khi làm việc: 

 Tháo bỏ đúng cách bằng cách lộn mặt trong ra ngoài, 

tránh tiếp xúc với bề mặt ngoài của găng. 

 Rửa tay sạch bằng xà phòng và nước để loại bỏ hoàn 

toàn hóa chất hoặc vi sinh vật còn sót lại. 

2.2.3 Kính bảo hộ 

Bắt buộc đeo kính bảo hộ khi làm việc với: 

 Hóa chất dễ bay hơi, ăn mòn. 

 Các phản ứng hóa học có khả năng bắn tung tóe. 

 Làm việc với tia UV hoặc ánh sáng cường độ cao. 

Công dụng: 

 Bảo vệ mắt khỏi hóa chất lỏng, bụi và các hạt vi sinh 

xâm nhập. 

 Giảm nguy cơ bỏng mắt hoặc tổn thương võng mạc khi 

tiếp xúc với ánh sáng mạnh. 
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2.2.4 Yêu cầu chung 

Kiểm tra trang thiết bị bảo hộ cá nhân trước khi sử dụng: 

đảm bảo không có dấu hiệu rách, hỏng hoặc mất khả năng bảo 

vệ. 

Bảo quản trang thiết bị bảo hộ cá nhân đúng cách: đặt ở 

khu vực riêng biệt, sạch sẽ và tránh xa nguồn hóa chất. 

Sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp: trang thiết 

bị bảo hộ cá nhân phải được chọn đúng theo loại nguy cơ và tính 

chất thí nghiệm. 

 

Hình 2.1 Hiện trạng thực tế phòng thí nghiệm C604. 

2.3 An toàn hoá học 

Làm việc với hóa chất trong phòng thí nghiệm yêu cầu 

tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn để bảo vệ sức khỏe 

của thí nghiệm viên và ngăn ngừa các sự cố nghiêm trọng. 



Lưu hành nội bộ 

23 
 

 

 

2.3.1 Sử dụng tủ hút 

Tất cả các công việc liên quan đến hóa chất dễ bay hơi, ăn 

mòn hoặc có nguy cơ phát tán hơi độc phải được thực hiện trong 

tủ hút để: 

 Bảo vệ hệ hô hấp của thí nghiệm viên. 

 Hạn chế hơi hóa chất lan tỏa ra môi trường làm việc. 

 Đảm bảo tủ hút hoạt động đúng công suất và không bị 

tắc nghẽn trước khi sử dụng. 

2.3.2 Lưu trữ hóa chất 

Hóa chất nguy hiểm như axit đậm đặc, chất dễ cháy phải 

được bảo quản trong tủ chống cháy chuyên dụng. 

Được dán nhãn rõ ràng với đầy đủ thông tin: 

 Tên hóa chất. 

 Nguy cơ và mức độ nguy hiểm (độc hại, ăn mòn, dễ 

cháy...). 

 Ngày hết hạn và hướng dẫn sử dụng. 

Phân loại hóa chất: không lưu trữ hóa chất tương kỵ gần 

nhau (ví dụ: axit và chất oxy hóa mạnh). 

2.3.3 Phòng ngừa và xử lý sự cố tràn đổ 

Bộ dụng cụ xử lý hóa chất tràn đổ phải luôn sẵn sàng trong 

phòng thí nghiệm, bao gồm: 

 Chất hấp thụ chuyên dụng (như cát, đất sét khô, vật liệu 

hấp thụ hóa chất). 
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 Thiết bị bảo hộ cá nhân (găng tay, kính bảo hộ, khẩu 

trang). 

 Công cụ dọn dẹp phù hợp (cây lau, thùng đựng chất thải 

nguy hại). 

Xử lý khi tràn đổ: 

 Cảnh báo khu vực tràn đổ bằng biển cảnh báo. 

 Đeo đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân trước khi xử 

lý. 

 Không lau hóa chất bằng khăn ướt hoặc dùng nước nếu 

không chắc chắn về phản ứng của hóa chất. 

2.3.4 Vệ sinh và bảo quản dụng cụ thí nghiệm 

Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ tất cả các dụng cụ và thiết bị thí 

nghiệm sau khi sử dụng. 

Không để lại: 

 Các dụng cụ đã sử dụng trên mặt bàn thí nghiệm. 

 Các vật dụng sắc nhọn có nguy cơ lây nhiễm (pipet, kim 

tiêm, que cấy...). 

Thực hiện khử trùng và vệ sinh toàn bộ bề mặt bàn sau khi 

kết thúc thí nghiệm. 

2.3.5 Lưu ý quan trọng 

Không nếm, ngửi hoặc sử dụng tay trần để thao tác với hóa 

chất. Luôn đeo găng tay và sử dụng công cụ phù hợp. 

Đảm bảo đóng kín nắp chai ngay sau khi sử dụng để tránh 

bay hơi hoặc rò rỉ. 
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Không đổ ngược hóa chất thừa vào chai ban đầu để tránh 

nhiễm chéo hoặc phản ứng không mong muốn. 

Xử lý chai đựng hóa chất sau khi sử dụng hết theo đúng 

quy trình phân loại rác thải nguy hại. 

Không để hóa chất tồn dư trên mặt bàn thí nghiệm hoặc 

trong tủ hút sau khi kết thúc thí nghiệm. 

 

Hình 2.2 Trang thiết bị bảo hộ cá nhân cho hệ thống phòng thí 

nghiệm Hoá - Sinh - Dược - Môi trường và Bảo hộ Lao động. 

2.4 An toàn sinh học 

An toàn sinh học là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo vệ thí 

nghiệm viên và môi trường khỏi các nguy cơ lây nhiễm từ vi 

sinh vật, sinh phẩm nguy hiểm. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các 

nguyên tắc an toàn sinh học giúp giảm thiểu rủi ro nhiễm trùng, 

phơi nhiễm chéo trong quá trình làm việc. 
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2.4.1 Xử lý chất thải lây nhiễm 

Tất cả chất thải lây nhiễm trong phòng thí nghiệm phải 

được tiêu hủy và xử lý theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT 

ngày 30/11/2007 của Bộ Y Tế về việc ban hành Quy chế Quản 

lý chất thải y tế. 

Chất thải lây nhiễm bao gồm: 

 Dụng cụ sắc nhọn đã qua sử dụng (kim tiêm, lưỡi dao 

mổ...). 

 Mẫu bệnh phẩm, mô tế bào, sinh phẩm thử nghiệm. 

 Đồ bảo hộ đã nhiễm bẩn (găng tay, khẩu trang, áo 

choàng). 

2.4.2 Quy trình khử trùng 

Nguyên tắc: tất cả các vật liệu nhiễm trùng phải được khử 

trùng hoặc tiêu hủy trong phòng thí nghiệm trước khi thải bỏ. 

Phương pháp khử trùng: 

 Đối với chất lỏng nhiễm khuẩn, thực hiện hấp tiệt trùng 

ở 121°C trong 30 phút trước khi thải bỏ. 

 Khử trùng bề mặt: sử dụng dung dịch khử trùng (như 

cồn 70%, dung dịch NaClO 0,5%) để khử trùng các bề 

mặt làm việc (bàn, ghế) sau mỗi ca làm việc. 

 Chất thải rắn: phân loại và khử trùng bằng autoclave 

hoặc hấp tiệt trùng trước khi xử lý. 

Nguyên tắc xử lý: 
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 Tái sử dụng: khử trùng dụng cụ sau đó rửa sạch và tái 

sử dụng nếu có thể. 

 Tiêu hủy: khử trùng hoàn toàn trước khi thải bỏ vào 

thùng chất thải y tế chuyên dụng. 

2.4.3 Sử dụng tủ an toàn sinh học 

Mọi hoạt động liên quan đến vi sinh vật gây bệnh, mẫu 

bệnh phẩm phải được thực hiện trong tủ an toàn sinh học để: 

 Ngăn chặn sự phát tán vi sinh vật ra môi trường xung 

quanh. 

 Đảm bảo bảo vệ thí nghiệm viên khỏi nguy cơ lây 

nhiễm qua đường hô hấp. 

2.4.4 Xử lý mẫu bệnh phẩm 

Khi làm việc với mẫu bệnh phẩm, thí nghiệm viên cần: 

 Sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân: 

+ Găng tay chống nhiễm khuẩn. 

+ Áo choàng chống thấm. 

+ Khẩu trang y tế hoặc mặt nạ chuyên dụng. 

 Thực hiện theo quy trình khép kín: 

+ Vận chuyển mẫu trong hộp đựng chuyên dụng. 

+ Không mở mẫu bệnh phẩm ra ngoài tủ an toàn 

sinh học. 

+ Sau khi phân tích, mẫu cần được xử lý và tiêu hủy 

theo quy trình chất thải y tế nguy hại. 
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2.4.5 Lưu ý quan trọng 

Tuyệt đối không: 

 Ăn uống hoặc hút thuốc trong khu vực làm việc với sinh 

phẩm. 

 Tái sử dụng vật dụng sắc nhọn mà không qua khử trùng 

đúng quy trình. 

Khử trùng thường xuyên: bề mặt bàn thí nghiệm, tay nắm 

cửa, núm vặn thiết bị sau mỗi ca làm việc. 

Không được sử dụng kính áp tròng trong quá trình làm thí 

nghiệm hóa học để tránh nguy cơ tổn thương mắt nghiêm trọng 

khi xảy ra sự cố tiếp xúc với hóa chất. 

Thông báo kịp thời cho người phụ trách phòng thí nghiệm 

ngay khi xảy ra sự cố. 

2.5 An toàn dược phẩm 

An toàn trong phòng thí nghiệm dược phẩm là yêu cầu bắt 

buộc nhằm giảm thiểu rủi ro từ việc tiếp xúc với các hợp chất 

dược phẩm có độc tính cao và đảm bảo quá trình xử lý, bảo quản 

đúng quy trình. 

2.5.1 Bảo quản thuốc thử và hợp chất dược phẩm 

Các hợp chất dược phẩm có độc tính cao cần được bảo 

quản trong: 

 Tủ bảo quản chuyên dụng có khóa để tránh tiếp xúc 

ngoài ý muốn. 
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 Tủ lạnh hoặc tủ mát có kiểm soát nhiệt độ đối với các 

dược phẩm nhạy cảm với nhiệt độ. 

Nguyên tắc bảo quản: 

 Ghi nhãn rõ ràng trên từng lọ hoặc chai, bao gồm: 

+ Tên hóa chất/hợp chất dược. 

+ Độc tính và mức độ nguy hiểm. 

+ Ngày sản xuất và hạn sử dụng. 

 Phân loại và bảo quản riêng biệt các loại thuốc thử và 

hợp chất theo mức độ nguy hại để tránh phản ứng hóa 

học không mong muốn. 

 Không lưu trữ thuốc thử hoặc hợp chất dược phẩm cạnh 

thực phẩm hoặc các vật dụng cá nhân. 

2.5.2 Phân loại và xử lý chất thải dược phẩm 

Chất thải từ các thí nghiệm dược phẩm, bao gồm: 

 Dung dịch thuốc thử thừa. 

 Mẫu thử nghiệm dược phẩm đã qua sử dụng. 

 Hóa chất dư thừa hoặc hết hạn. 

 Thiết bị và vật tư nhiễm dược phẩm như ống nghiệm, 

pipet, găng tay. 

Quy trình xử lý: 

 Phân loại chất thải ngay sau khi kết thúc thí nghiệm. 

 Hóa chất lỏng: thu gom trong bình chứa hóa chất thải 

chuyên dụng có dán nhãn nhận diện rõ ràng. 
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 Chất thải rắn: (vỏ chai, ống nghiệm, găng tay) cần được 

thu gom trong thùng chứa chất thải nguy hại. 

 Thuốc thử hoặc hợp chất hết hạn: đưa vào thùng chứa 

chuyên dụng và báo cáo với quản lý phòng thí nghiệm 

để xử lý theo quy định. 

 Không đổ hóa chất dược phẩm xuống cống thoát nước 

hoặc môi trường tự nhiên. 

2.5.3 Quy trình bảo vệ cá nhân khi làm việc với dược phẩm 

Sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân đầy đủ: 

 Găng tay nitrile hoặc latex chống hóa chất. 

 Kính bảo hộ chống văng bắn. 

 Áo choàng bảo hộ chống thấm. 

 Khẩu trang hoặc mặt nạ chuyên dụng (nếu làm việc với 

hợp chất dễ bay hơi). 

Thao tác an toàn: 

 Luôn làm việc với tủ hút khi xử lý hợp chất dược phẩm 

dễ bay hơi. 

 Đảm bảo rửa tay sạch sau khi hoàn thành công việc. 

2.5.4 Lưu ý quan trọng 

Không sử dụng lại chai lọ chứa hợp chất dược phẩm mà 

không qua khử trùng. 

Báo cáo ngay khi xảy ra sự cố tràn đổ hoặc tiếp xúc trực 

tiếp với hợp chất dược phẩm. 
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2.6 Quy trình khẩn cấp 

Quy trình khẩn cấp là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo thí 

nghiệm viên có thể phản ứng kịp thời, giảm thiểu hậu quả trong 

các tình huống nguy hiểm. Dưới đây là hướng dẫn xử lý các tình 

huống khẩn cấp thường gặp trong phòng thí nghiệm. 

Trong mọi trường hợp tai nạn, dù mức độ nghiêm trọng 

lớn hay nhỏ, phải ngay lập tức liên hệ với người phụ trách hệ 

thống Phòng thí nghiệm và Bộ phận Y tế (028.22137081) qua số 

điện thoại theo thông tin liên lạc khẩn cấp đã được cung cấp. 

2.6.1 Xử lý sự cố hóa chất 

Khi tràn đổ hóa chất: 

 Cảnh báo ngay: báo động cho mọi người xung quanh 

và cách ly khu vực bị ảnh hưởng. 

 Sử dụng bộ dụng cụ xử lý hóa chất tràn đổ: 

+ Đeo găng tay, kính bảo hộ và khẩu trang. 

+ Rắc chất hấp thụ chuyên dụng (cát, đất sét hoặc 

vật liệu hấp thụ) lên khu vực tràn đổ. 

+ Dùng công cụ thu gom chất hấp thụ và cho vào 

thùng rác thải nguy hại. 

 Thông báo cho người quản lý và thực hiện xử lý theo 

đúng quy trình an toàn của phòng thí nghiệm. 

Nếu hóa chất tiếp xúc với cơ thể: 

 Dừng công việc ngay lập tức và di chuyển đến vòi rửa 

khẩn cấp tại hành lang hoặc trong phòng thí nghiệm. 
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 Rửa sạch vùng tiếp xúc dưới vòi nước chảy liên tục 

trong tối thiểu 15 phút. 

 Không chà xát da hoặc bôi thuốc chưa rõ nguồn gốc. 

 Thay trang phục bảo hộ bị nhiễm bẩn. 

2.6.2 Sơ cứu nhiễm độc sinh học 

Nếu tiếp xúc với sinh phẩm nguy hiểm: 

 Dừng công việc ngay lập tức. 

 Cách ly khu vực làm việc và cảnh báo cho đồng nghiệp. 

 Đưa nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm. 

 Rửa sạch vùng da bị nhiễm khuẩn bằng xà phòng và 

nước trong ít nhất 15 phút. 

 Khử trùng bề mặt tiếp xúc bằng dung dịch khử trùng 

phù hợp (NaClO 0,5% hoặc cồn 70%). 

Nếu có dấu hiệu nghi ngờ phơi nhiễm sinh học, cần theo 

dõi tình trạng sức khỏe một cách chặt chẽ. 

2.6.3 Nguyên tắc xử lý chung 

Giữ bình tĩnh: không hoảng loạn, tuân theo quy trình đã 

được đào tạo. 

Báo cáo sự cố cho người phụ trách phòng thí nghiệm. 

Sử dụng đúng thiết bị an toàn: 

 Vòi rửa mắt. 

 Bình chữa cháy. 

 Bộ dụng cụ sơ cứu y tế. 
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Chương 3: Quy trình làm việc tại hệ thống phòng 

thí nghiệm Điện - Điện tử 

3.1 Nhận diện và đánh giá nguy cơ 

3.1.1 Nhận diện 

Nhận diện các nguy cơ có thể quan sát được thông qua hệ 

thống ký hiệu an toàn tại Phụ lục 3. 

3.1.2 Điện 

Nguy cơ: 

 Điện giật khi tiếp xúc với thiết bị điện hở hoặc dây dẫn 

bị rò rỉ điện. 

 Cháy nổ do chập mạch, quá tải dòng điện hoặc sử dụng 

thiết bị không đúng quy cách. 

 Làm việc với các thiết bị điện áp cao có thể gây thương 

tích nghiêm trọng nếu không tuân thủ quy trình an toàn. 

Hậu quả: 

 Tổn thương hệ thần kinh, bỏng điện. 

 Nguy cơ tử vong do điện giật cường độ cao. 

 Cháy nổ gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng sức khỏe. 

3.1.3 Điện tử 

Nguy cơ: 

 Tĩnh điện làm hỏng các linh kiện nhạy cảm như chip, 

IC. 
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 Cháy nổ pin, tụ điện do lắp đặt sai hoặc thử nghiệm quá 

tải. 

 Lỗi thiết bị trong quá trình vận hành hoặc do lắp ráp sai 

kỹ thuật. 

Hậu quả: 

 Gây hư hỏng linh kiện và thiết bị đắt tiền. 

 Nguy cơ cháy nổ nhỏ hoặc rò rỉ hóa chất từ pin hỏng. 

 Thương tích do các linh kiện bị nổ hoặc phóng điện. 

3.1.4 Cơ điện tử 

Nguy cơ: 

 Kẹt tay, chấn thương cơ học khi làm việc với các thiết 

bị cơ khí như máy tiện, máy phay, máy bào, máy khoan. 

 Bỏng, tổn thương mắt do tiếp xúc với hồ quang từ máy 

hàn, máy cắt. 

 Chấn thương do bảo trì hoặc lắp đặt thiết bị sai quy 

trình. 

 Sự cố hệ thống điều khiển tự động khi vận hành robot 

công nghiệp hoặc máy CNC. 

Hậu quả: 

 Chấn thương nghiêm trọng như gãy xương, đứt chi do 

máy móc cơ khí. 

 Bỏng nhiệt hoặc bỏng do tiếp xúc kim loại nóng. 

 Sự cố điều khiển có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng 

khi vận hành robot hoặc máy tự động. 
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3.1.5 Biện pháp giảm thiểu nguy cơ 

Kiểm tra thiết bị định kỳ để phát hiện lỗi kỹ thuật và đảm 

bảo an toàn. 

Đào tạo đầy đủ về quy trình an toàn khi làm việc với điện, 

điện tử và cơ điện tử. 

Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân: găng tay cách điện, kính 

bảo hộ, giày cách điện, mặt nạ hàn. 

Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành thiết bị: ngắt CB 

cấp nguồn tại vị trí cửa ra / vào chính trước khi thực hiện bảo trì. 

Tuyệt đối không can thiệp vào thiết bị hoặc máy móc khi đang 

trong trạng thái vận hành. 

Giám sát và hướng dẫn bởi người có chuyên môn khi thực 

hiện các thí nghiệm phức tạp. 

3.2 Trang thiết bị bảo hộ cá nhân 

Trang thiết bị bảo hộ cá nhân đóng vai trò quan trọng trong 

việc bảo vệ thí nghiệm viên khỏi các nguy cơ liên quan đến điện 

giật, chấn thương cơ học và các tai nạn do tia lửa điện hoặc các 

mảnh vỡ từ thiết bị cơ khí. Dưới đây là các trang thiết bị bảo hộ 

cá nhân bắt buộc khi làm việc trong các phòng thí nghiệm. 

3.2.1 Găng tay cách điện 

Chức năng: 

 Bảo vệ thí nghiệm viên khỏi nguy cơ điện giật khi thao 

tác với các thiết bị điện, bảng mạch hoặc hệ thống điện 

áp cao. 
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 Ngăn ngừa dòng điện truyền qua cơ thể khi tiếp xúc với 

thiết bị đang hoạt động. 

Yêu cầu kỹ thuật: 

 Được làm từ cao su cách điện chuyên dụng. 

 Đảm bảo không có lỗ thủng hoặc vết nứt trên bề mặt 

găng. 

 Phải được kiểm tra định kỳ về khả năng cách điện. 

3.2.2 Giày cách điện 

Chức năng: ngăn chặn nguy cơ điện truyền qua cơ thể khi 

đứng trên bề mặt ẩm hoặc khi xảy ra sự cố rò rỉ điện. 

Yêu cầu kỹ thuật: 

 Đế giày làm từ cao su cách điện hoặc vật liệu phi kim 

loại. 

 Phải chống trơn trượt và đảm bảo độ bám tốt. 

 Thay thế ngay khi có dấu hiệu hư hỏng hoặc giảm hiệu 

quả cách điện. 

3.2.3 Kính bảo hộ 

Chức năng: bảo vệ mắt khỏi các mảnh vỡ, tia lửa điện, tia 

hồ quang hoặc các hạt vật liệu nhỏ có thể văng ra khi làm việc 

với: 

 Máy tiện, máy phay, máy bào. 

 Khi cắt, mài kim loại hoặc làm việc với bảng mạch điện 

tử. 
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Yêu cầu kỹ thuật: 

 Kính bảo hộ phải làm từ chất liệu polycarbonate chống 

va đập. 

 Có khả năng chống mờ và chống tia UV (nếu làm việc 

với hồ quang). 

 Đảm bảo che phủ toàn bộ vùng mắt và có dây cố định 

chắc chắn. 

3.2.4 Yêu cầu chung 

Kiểm tra trước khi sử dụng: tất cả các trang thiết bị bảo hộ 

cá nhân phải được kiểm tra định kỳ để phát hiện hư hỏng. 

Sử dụng đúng mục đích: trang thiết bị bảo hộ cá nhân phải 

phù hợp với tính chất công việc và môi trường làm việc. 

Bảo quản đúng quy định: để trang thiết bị bảo hộ cá nhân 

tại khu vực riêng biệt, khô ráo và tránh tiếp xúc trực tiếp với 

nguồn nhiệt hoặc hóa chất. 
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Hình 3.1 Đào tạo và nhận thức về an toàn trong giờ học của hệ 

thống phòng thí nghiệm Điện - Điện tử. 

3.3 An toàn điện trong quá trình sửa chữa và bảo trì thiết bị 

Việc sửa chữa và bảo trì thiết bị điện trong phòng thí 

nghiệm yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn để 

tránh nguy cơ điện giật, cháy nổ và tai nạn lao động. Dưới  đây 

là các nguyên tắc an toàn cần tuân thủ. 

3.3.1 Ngắt nguồn điện trước khi làm việc 

Bắt buộc ngắt nguồn điện chính tại cửa ra / vào chính trước 

khi tiến hành sửa chữa hoặc bảo trì thiết bị điện. 

Dán biển cảnh báo tại công tắc nguồn hoặc CB với nội 

dung: "CB đang được ngắt để bảo trì" nhằm tránh việc vô tình 

cấp nguồn trở lại khi đang thao tác. 
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Kiểm tra nguồn điện: sử dụng đồng hồ đo điện để đảm bảo 

không còn dòng điện chạy qua thiết bị trước khi thao tác. 

3.3.2 Kiểm tra thiết bị điện trước khi sử dụng 

Thực hiện kiểm tra trực quan tình trạng thiết bị trước khi 

sử dụng, bao gồm: 

 Dây dẫn có bị nứt, hở, đứt hay không. 

 Phích cắm điện và công tắc có hoạt động tốt không. 

 Phát hiện dấu hiệu cháy khét, rò rỉ điện. 

 Thực hiện kiểm soát chặt chẽ đường dẫn của dòng điện 

trong hệ thống thiết bị điện và máy móc nhằm đảm bảo 

vận hành an toàn và phòng ngừa sự cố. 

Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu phát hiện thiết bị có dấu 

hiệu hư hỏng và báo cáo cho người phụ trách phòng thí nghiệm 

để xử lý. 

3.3.3 Không làm việc khi tay hoặc sàn nhà ướt 

Tuyệt đối không thao tác với thiết bị điện khi: 

 Tay đang ướt hoặc ra mồ hôi. 

 Sàn nhà hoặc khu vực làm việc ẩm ướt. 

Nguy cơ: điều kiện ẩm ướt làm tăng nguy cơ dẫn điện, có 

thể gây điện giật nghiêm trọng. 

Giải pháp: 

 Luôn lau khô tay trước khi làm việc. 

 Sử dụng thảm cách điện nếu cần thiết. 
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3.3.4 Sắp xếp và vệ sinh khu vực làm việc 

Trong quá trình làm việc: 

 Các dụng cụ phải sắp xếp gọn gàng, đặt tại vị trí dễ lấy 

và thuận tiện khi thao tác. 

 Tránh để dây điện hoặc thiết bị chồng chéo, gây cản trở 

khi làm việc. 

Sau khi hoàn thành công việc: 

 Đảm bảo các thiết bị được tắt nguồn hoàn toàn. 

 Thu dọn và vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc. 

 Đặt các dụng cụ về vị trí lưu trữ cố định theo đúng quy 

định. 

3.3.5 Lưu trữ và bảo quản thiết bị 

Các thiết bị điện và dụng cụ sửa chữa phải được: 

 Lưu trữ tại nơi thoáng mát, khô ráo, tránh độ ẩm cao. 

 Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa hoặc các vật liệu dễ cháy. 

 Không đặt thiết bị điện gần hóa chất ăn mòn hoặc dung 

môi dễ bay hơi. 

3.3.6 Lưu ý quan trọng 

Luôn sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân như găng tay cách 

điện, giày cách điện và kính bảo hộ khi làm việc với thiết bị điện. 

Đào tạo đầy đủ: chỉ những cá nhân đã qua đào tạo an toàn 

điện và được ủy quyền mới được phép thực hiện sửa chữa và bảo 

trì thiết bị điện. 
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Báo cáo sự cố: mọi sự cố về thiết bị hư hỏng hoặc tai nạn 

trong quá trình bảo trì phải được báo cáo ngay lập tức cho người 

phụ trách. 

3.4 An toàn điện trong quá trình làm việc với máy móc và 

thiết bị 

Làm việc với máy móc và thiết bị trong phòng thí nghiệm 

yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn để giảm 

thiểu nguy cơ chấn thương, hư hỏng thiết bị và đảm bảo an toàn 

trong suốt quá trình vận hành. Dưới đây là các quy định cần tuân 

thủ. 

3.4.1 Đọc kỹ hướng dẫn vận hành 

Trước khi làm việc với bất kỳ máy móc, thiết bị nào, cần: 

 Đọc và hiểu rõ tài liệu hướng dẫn sử dụng. 

 Nắm rõ chức năng, nguyên lý hoạt động và các nguy cơ 

tiềm ẩn. 

 Không vận hành thiết bị khi chưa được đào tạo đầy đủ. 

3.4.2 Lắp ráp và sửa chữa bo mạch, linh kiện điện tử 

Khi làm việc với bo mạch điện tử và linh kiện nhạy cảm, 

cần tuân thủ: 

 Đo đạc cẩn thận trước khi lắp đặt để tránh đoản mạch. 

 Sử dụng các dụng cụ chuyên dụng như bút thử điện, 

đồng hồ vạn năng để kiểm tra an toàn. 
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 Đeo găng tay chống tĩnh điện và làm việc trên thảm 

chống tĩnh điện để tránh làm hỏng linh kiện. 

 Đảm bảo các kết nối và sơ đồ mạch đã được lắp đặt 

đúng theo thiết kế, đồng thời xác nhận môi trường làm 

việc an toàn trước khi tiến hành cấp nguồn điện. 

 Đảm bảo ngắt nguồn điện hoàn toàn khi lắp ráp và sửa 

chữa. 

3.4.3 Kiểm tra máy móc và thiết bị trước khi vận hành 

Trước khi vận hành các thiết bị như: máy tiện, máy phay, 

máy bào, máy cắt CNC, hệ thống cơ điện tử, cần thực hiện: 

 Kiểm tra hệ thống điện, dây dẫn và các nút điều khiển. 

 Đảm bảo các bộ phận chuyển động không có vật cản 

hoặc hư hỏng. 

 Kiểm tra các mối nối và kết nối an toàn. 

 Thử nghiệm chạy không tải để đảm bảo thiết bị hoạt 

động bình thường. 

3.4.4 Vị trí và sử dụng thiết bị an toàn 

Thí nghiệm viên phải biết rõ vị trí và cách sử dụng các 

thiết bị an toàn: 

 Ngắt nguồn điện ngay lập tức bằng cách ngắt CB tại 

cửa ra / vào chính hoặc nút “Dừng khẩn cấp” trên thiết 

bị (nếu được trang bị). 
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 Bình chữa cháy CO2 và bình bột: đảm bảo sẵn sàng xử 

lý sự cố cháy nổ. 

 Tủ y tế: sẵn sàng xử lý các vết cắt hoặc bỏng trong quá 

trình làm việc. 

3.4.5 Lắp đặt và vận hành hệ thống cơ điện tử 

Khi thực hành hoặc thử nghiệm với các hệ thống cơ điện 

tử, cần: 

 Làm việc theo nhóm, đảm bảo có ít nhất một người 

giám sát và hỗ trợ. 

 Luôn giữ khoảng cách an toàn với các bộ phận chuyển 

động của máy móc. 

 Thực hiện vận hành thử (chạy không tải) trước khi cho 

hệ thống hoạt động hoàn chỉnh. 

3.4.6 Lưu ý quan trọng 

Tuyệt đối không: 

 Sử dụng thiết bị có dấu hiệu hư hỏng hoặc không đảm 

bảo an toàn. 

 Đặt tay gần các bộ phận chuyển động khi máy đang hoạt 

động. 

Luôn sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp: 

 Găng tay chống cắt. 

 Kính bảo hộ. 

 Giày bảo hộ. 
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3.5 Quy trình khẩn cấp 

Trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến hệ thống máy 

móc và thiết bị điện, thí nghiệm viên cần tuân thủ nghiêm ngặt 

các quy trình xử lý để bảo vệ bản thân và đồng nghiệp, đồng thời 

hạn chế thiệt hại. 

Ngắt nguồn điện ngay lập tức bằng cách ngắt CB tại cửa 

ra vào chính hoặc nút “Dừng khẩn cấp” trên thiết bị (nếu có). 

Trong mọi trường hợp tai nạn, dù mức độ nghiêm trọng 

lớn hay nhỏ, phải ngay lập tức liên hệ với người phụ trách hệ 

thống Phòng thí nghiệm và Bộ phận Y tế (028.22137081) qua số 

điện thoại theo thông tin liên lạc khẩn cấp đã được cung cấp. 

3.5.1 Sự cố máy móc 

Khi máy móc gặp sự cố: 

 Cách ly nguồn điện: kiểm tra và đảm bảo toàn bộ hệ 

thống đã tắt nguồn trước khi tiếp cận. 

 Thông báo cho bộ phận kỹ thuật: không tự ý khắc phục 

nếu chưa được ủy quyền hoặc không có chuyên môn. 

 Ngừng vận hành: chỉ tiếp tục sử dụng khi đã khắc phục 

hoàn toàn và thiết bị được kiểm tra an toàn. 

3.5.2 Sự cố điện giật 

Xử lý khi có người bị điện giật: 

 Tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân: sử dụng 

vật liệu cách điện (gậy gỗ, nhựa, thanh cách điện) để 

tách nạn nhân khỏi nguồn điện. 
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 Kiểm tra tình trạng nạn nhân: 

+ Nếu nạn nhân tỉnh táo: đặt nằm nghỉ và theo dõi 

tình trạng sức khỏe. 

+ Nếu nạn nhân bất tỉnh: đặt nạn nhân nằm nghiêng 

để giữ đường thở thông thoáng. Thực hiện hô hấp 

nhân tạo nếu nạn nhân ngừng thở. 

3.5.3 Sự cố cháy do điện 

Xử lý khi xảy ra cháy do thiết bị điện: 

 Sử dụng bình chữa cháy phù hợp: 

+ Bình CO₂: dùng cho các đám cháy do thiết bị 

điện. 

+ Bình bột: phù hợp với cháy do điện, kim loại, chất 

rắn, lỏng, khí. 

 Tuyệt đối không dùng nước: nước có thể dẫn điện, làm 

tăng nguy cơ giật điện và lan rộng đám cháy. 

 Kích hoạt hệ thống báo cháy: kích hoạt nút báo cháy 

khẩn cấp tại hành lang hoặc vị trí gần nhất để nhận sự 

hỗ trợ. 

 Sơ tán: hướng dẫn mọi người rời khỏi khu vực nguy 

hiểm qua lối thoát hiểm gần nhất. 
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Hình 3.2 Thí nghiệm viên thao tác sử dụng thiết bị dưới sự 

giám sát của giảng viên trong hệ thống phòng thí nghiệm Điện 

- Điện tử. 

3.5.4 Nguyên tắc xử lý chung 

Giữ bình tĩnh: tránh hoảng loạn, tuân theo đúng quy trình 

đã được đào tạo. 

Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân: khi xử lý sự 

cố, phải sử dụng găng tay cách điện, giày bảo hộ, kính bảo hộ 

phù hợp. 

Báo cáo ngay sau khi xử lý: tất cả sự cố phải được báo cáo 

cho người phụ trách phòng thí nghiệm để tiến hành điều tra 

nguyên nhân và ngăn ngừa tái diễn. 
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Chương 4: Quy trình làm việc tại hệ thống phòng 

thí nghiệm Kỹ thuật công trình 

4.1 Nhận diện và đánh giá nguy cơ 

4.1.1 Nhận diện 

Nhận diện các nguy cơ có thể quan sát được thông qua hệ 

thống ký hiệu an toàn tại Phụ lục 3. 

4.1.2 Máy móc công trình 

Nguy cơ: 

 Sử dụng máy móc và thiết bị nặng. 

 Máy cắt bê tông, máy khoan, máy nén vật liệu có thể 

gây chấn thương nếu không thao tác đúng quy trình. 

 Nguy cơ va đập, kẹt tay, cắt hoặc nghiền trong quá trình 

vận hành thiết bị. 

Hậu quả: chấn thương cơ học như gãy xương, bầm tím, đứt 

tay do va đập hoặc cắt từ thiết bị. 

4.1.3 Vât liệu xây dựng 

Nguy cơ: 

 Thử nghiệm vật liệu xây dựng: 

+ Nguy cơ từ việc xử lý các mẫu vật liệu nặng như 

bê tông, gạch, thép. 

+ Nguy cơ bụi mịn từ các vật liệu như xi măng, cát 

có thể gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp. 



Lưu hành nội bộ 

48 
 

 

 

 Tiếp xúc với hóa chất và vật liệu: tiếp xúc với phụ gia 

xây dựng, keo dán, chất kết dính có thể gây kích ứng da 

và hô hấp. 

Hậu quả: tổn thương hô hấp do hít phải bụi xi măng hoặc 

khí độc từ các vật liệu hóa chất. 

4.1.4 Môi trường làm việc 

Nguy cơ: 

 Sàn trơn trượt, vật liệu rơi vãi trên sàn gây nguy cơ té 

ngã. 

 Tiếng ồn lớn từ máy móc có thể ảnh hưởng đến thính 

giác nếu không có biện pháp bảo vệ. 

Hậu quả: 

 Té ngã. 

 Mất thính giác do tiếp xúc tiếng ồn cường độ cao trong 

thời gian dài. 

4.1.5 Biện pháp giảm thiểu nguy cơ 

Kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng: đảm bảo tất cả máy 

móc và công cụ đều ở trạng thái hoạt động và an toàn khi vận 

hành. 

Sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân: 

 Găng tay chống cắt. 

 Giày bảo hộ chống va đập và trơn trượt. 

 Kính bảo hộ và khẩu trang chống bụi. 
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 Chụp tai chống ồn khi làm việc với máy móc lớn. 

Bảo trì và kiểm tra định kỳ: thực hiện bảo trì thiết bị 

thường xuyên, đặc biệt là các máy cắt, máy nén và dụng cụ thử 

nghiệm. 

Giám sát và tuân thủ quy trình: luôn có người giám sát có 

chuyên môn khi thực hiện các thí nghiệm phức tạp. 

Đảm bảo dọn dẹp sạch sẽ sàn làm việc sau khi thử nghiệm 

để tránh trơn trượt và vướng víu. 

4.2 Trang thiết bị bảo hộ cá nhân 

Trang thiết bị bảo hộ cá nhân là yếu tố bắt buộc trong các 

phòng thí nghiệm xây dựng để giảm thiểu nguy cơ chấn thương 

do va đập cơ học, cắt, nghiền hoặc mảnh vỡ từ vật liệu xây dựng 

trong quá trình thử nghiệm. Dưới đây là các trang thiết bị bảo hộ 

cá nhân cần sử dụng khi làm việc trong môi trường này. 

4.2.1 Mũ bảo hộ và kính bảo hộ 

Chức năng: 

 Bảo vệ đầu và mắt khỏi các nguy cơ: 

 Mảnh vỡ văng ra trong quá trình cắt, mài hoặc thử 

nghiệm vật liệu. 

 Va đập từ vật thể rơi khi làm việc gần các thiết bị nặng. 

 Tia lửa hoặc bụi mịn trong các thí nghiệm liên quan đến 

cắt, khoan. 

Yêu cầu kỹ thuật: 
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 Mũ bảo hộ: được làm từ vật liệu nhựa ABS chịu lực cao, 

có dây đai điều chỉnh phù hợp với kích thước đầu. 

 Kính bảo hộ: làm từ polycarbonate chống va đập, che 

phủ toàn bộ vùng mắt, chống mờ và chống bụi. 

4.2.2 Găng tay chống cắt 

Chức năng: 

 Bảo vệ tay khỏi vết cắt, rách da do tiếp xúc với các dụng 

cụ sắc nhọn như lưỡi cưa, dao cắt gạch, kim loại. 

 Đảm bảo độ bám tốt khi cầm nắm dụng cụ hoặc vật liệu 

nặng. 

Yêu cầu kỹ thuật: 

 Làm từ sợi chống cắt cấp độ 5 hoặc kevlar. 

 Không trơn trượt và có khả năng chống dầu nhẹ. 

4.2.3 Giày bảo hộ 

Chức năng: 

 Bảo vệ chân khỏi các nguy cơ: 

 Va đập từ vật liệu rơi (bê tông, gạch, thép...). 

 Dẫm phải vật sắc nhọn như mảnh kính vỡ, đinh. 

 Chống trơn trượt khi sàn ẩm ướt hoặc bụi bẩn. 

Yêu cầu kỹ thuật: 

 Đế giày làm từ cao su chịu lực và có lót thép chống đâm 

xuyên. 

 Chống thấm nước và chống trơn trượt. 
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4.2.4 Yêu cầu chung 

Kiểm tra trang thiết bị bảo hộ cá nhân trước khi sử dụng: 

đảm bảo không có dấu hiệu hỏng hóc hoặc giảm khả năng bảo 

vệ. 

Sử dụng đúng mục đích: chỉ sử dụng trang thiết bị bảo hộ 

cá nhân phù hợp với môi trường công trình xây dựng. 

Bảo quản đúng cách: trang thiết bị bảo hộ cá nhân cần 

được lưu trữ tại nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh tiếp xúc với nhiệt độ 

cao hoặc hóa chất. 

 

Hình 4.1 Trang thiết bị bảo hộ cá nhân hệ thống phòng thí 

nghiệm Kỹ thuật công trình. 

4.3 An toàn khi làm việc tại phòng thí nghiệm xây dựng 

An toàn khi làm việc trong phòng thí nghiệm xây dựng là 

yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo sức khỏe mọi cá nhân và hạn 

chế nguy cơ chấn thương do làm việc với các vật liệu nặng, sắc 

nhọn và sinh bụi mịn. Dưới đây là các nguyên tắc an toàn cần 

tuân thủ. 
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4.3.1 Thao tác với mẫu vật liệu 

Khi thực hiện các thí nghiệm như cắt, mài, khoan hoặc đập 

phá các mẫu vật liệu (gạch, bê tông, kim loại): 

 Sử dụng công cụ chuyên dụng: máy cắt, máy mài, cưa 

đĩa, búa và dao cắt chuyên dụng cho từng loại vật liệu. 

 Đeo kính bảo hộ: bắt buộc sử dụng kính bảo hộ làm từ 

polycarbonate chống văng bắn mảnh vụn. 

 Mang găng tay bảo hộ: găng tay chống cắt hoặc chống 

va đập khi thao tác với vật liệu sắc nhọn. 

 Giày bảo hộ: giày bảo hộ mũi thép chống va đập để bảo 

vệ chân khỏi vật liệu rơi. 

Lưu ý: tuyệt đối không dùng tay trần để giữ vật liệu trong 

quá trình cắt, mài. 

4.3.2 Sử dụng máy móc thử nghiệm 

Các máy móc thử nghiệm như máy nén, kéo, uốn vật liệu 

cần được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi sử dụng. 

Kiểm tra an toàn trước vận hành: 

 Đảm bảo các bộ phận chuyển động không bị hư hỏng 

hoặc kẹt. 

 Xác minh hệ thống điều khiển và cảm biến hoạt động 

bình thường. 

 Gắn chặt mẫu vật liệu vào vị trí thử nghiệm, tránh rơi 

vỡ trong quá trình thử. 

Quy trình vận hành an toàn: 
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 Đảm bảo khoảng cách an toàn giữa thí nghiệm viên và 

thiết bị đang hoạt động. 

 Luôn ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc điều chỉnh 

mẫu thử. 

 Chỉ nhân sự được đào tạo mới được phép vận hành các 

thiết bị thử nghiệm. 

4.3.3 Kiểm soát bụi và ô nhiễm không khí 

Khi làm việc với các vật liệu sinh bụi mịn như: 

 Xi măng, cát, bê tông, thạch cao. 

 Các hoạt động mài, cắt, khoan tạo ra nhiều bụi. 

Biện pháp phòng ngừa: 

 Sử dụng hệ thống thông gió hoặc quạt hút công suất lớn 

để giảm nồng độ bụi trong không khí. 

 Đeo khẩu trang chống bụi (khẩu trang N95 hoặc FFP2). 

 Phun sương nhẹ để kiểm soát bụi trước khi cắt hoặc 

khoan. 

Lưu ý: hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các vật liệu sinh bụi. 

4.3.4 Lưu ý quan trọng 

Không để vật liệu thử nghiệm không an toàn (sắt thép, 

mảnh kính vỡ) trên bàn thí nghiệm sau khi kết thúc thí nghiệm. 

Bảo quản dụng cụ và vật liệu đúng nơi quy định. 

Ngừng ngay lập tức khi phát hiện thiết bị có dấu hiệu hoạt 

động bất thường. 
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Báo cáo ngay cho người phụ trách nếu xảy ra sự cố hoặc 

nguy cơ tiềm ẩn. 

 

Hình 4.2 Thí nghiệm viên thao tác sử dụng thiết bị trong hệ 

thống phòng thí nghiệm Kỹ thuật công trình. 

4.4 Quy trình khẩn cấp 

Khi làm việc với các thiết bị cơ khí, hệ thống tự động và 

vật liệu nặng, việc tuân thủ quy trình xử lý sự cố khẩn cấp là bắt 

buộc để đảm bảo an toàn cho thí nghiệm viên và hạn chế thiệt 

hại. 

Ngắt nguồn điện ngay lập tức bằng cách ngắt CB tại cửa 

ra / vào chính hoặc nút “Dừng khẩn cấp” trên thiết bị (nếu được 

trang bị). 

Trong mọi trường hợp tai nạn, dù mức độ nghiêm trọng 

lớn hay nhỏ, phải ngay lập tức liên hệ với người phụ trách hệ 

thống Phòng thí nghiệm và Bộ phận Y tế (028.22137081) qua số 

điện thoại theo thông tin liên lạc khẩn cấp đã được cung cấp. 
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4.4.1 Sự cố cơ khí hoặc máy móc 

Khi xảy ra chấn thương liên quan đến thiết bị cơ khí: 

 Ngắt nguồn năng lượng ngay lập tức: dừng hoạt động 

máy móc bằng nút Dừng khẩn cấp hoặc ngắt CB. 

 Sơ cứu cho nạn nhân: 

+ Đảm bảo nạn nhân không còn tiếp xúc với thiết 

bị. 

+ Thực hiện các bước sơ cứu như cầm máu, băng 

bó vết thương. 

4.4.2 Sự cố hệ thống điều khiển hoặc máy móc tự động 

Nếu hệ thống điều khiển hoặc máy tự động không phản 

hồi hoặc hoạt động nguy hiểm: 

 Di tản thí nghiệm viên: đưa tất cả thí nghiệm viên ra 

khỏi khu vực nguy hiểm. 

 Kiểm tra an toàn: đợi cho hệ thống hoàn toàn tắt nguồn 

trước khi kiểm tra. 

 Không khởi động lại thiết bị cho đến khi hệ thống được 

kiểm tra và xác nhận an toàn bởi người có thẩm quyền. 

4.4.3 Xử lý mảnh vỡ và sự cố vật liệu 

Nếu xảy ra sự cố do vật liệu vỡ hoặc rơi: 

 Dừng ngay hoạt động thử nghiệm. 

 Cách ly khu vực: đặt biển cảnh báo như “Cảnh báo: 

mảnh vỡ nguy hiểm”. 
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 Thu gom mảnh vỡ: 

+ Đeo găng tay chống cắt và sử dụng dụng cụ 

chuyên dụng (hốt rác, kẹp gắp). 

+ Thu gom mảnh vỡ vào thùng chứa chất thải nguy 

hại. 

 Làm sạch khu vực: 

+ Vệ sinh bề mặt để đảm bảo không còn mảnh vụn 

nhỏ. 

+ Kiểm tra lại khu vực thử nghiệm trước khi tiếp 

tục thí nghiệm. 

4.4.4 Nguyên tắc xử lý chung 

Giữ bình tĩnh: tránh hoảng loạn, tuân thủ đúng quy trình 

đã được đào tạo. 

Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân: sử dụng găng 

tay chống cắt, kính bảo hộ, giày bảo hộ khi xử lý mảnh vỡ hoặc 

sự cố máy móc. 

Báo cáo sự cố: mọi sự cố phải được báo cáo cho người 

quản lý phòng thí nghiệm để thực hiện điều tra nguyên nhân và 

phòng ngừa rủi ro tái diễn. 

Kiểm tra thiết bị định kỳ: đảm bảo tất cả máy móc, thiết bị 

thử nghiệm và hệ thống điều khiển được bảo trì thường xuyên 

để giảm thiểu nguy cơ sự cố. 
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Phụ lục 1 

 
Hệ thống phân loại hoá chất nguy hiểm   theo 

GHS 

I. Mục đích 

Hệ thống phân loại hóa chất theo GHS (Globally 

Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals) nhằm tiêu chuẩn hóa việc nhận diện, ghi nhãn và 

quản lý hóa chất nguy hiểm trong phòng thí nghiệm. Hệ thống 

này giúp: 

 Cảnh báo về các nguy cơ tiềm ẩn khi tiếp xúc với hóa 

chất. 

 Hướng dẫn biện pháp phòng ngừa, bảo quản và xử lý 

hóa chất an toàn. 

 Nâng cao nhận thức về an toàn hóa chất, giảm thiểu rủi 

ro tai nạn và bảo vệ sức khỏe người lao động. 

II. Phân loại hoá chất theo GHS 

Bảng dưới đây phân loại hóa chất nguy hiểm theo hệ thống 

GHS, dựa trên tính chất vật lý, mức độ nguy hiểm đối với sức 

khỏe và môi trường. 
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STT 

Nhóm ký 

hiệu tượng 

hình 

 
Ký hiệu GHS 

 
Ký hiệu hình ảnh 

Loại nguy 

hiểm 

 
Mô tả đặc điểm 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 

Nguy hiểm 

vật lý 

 

 
GHS01 

 

 

 

 

 
Chất nổ 

Dễ phát nổ do va 

chạm, ma sát, 

nhiệt độ cao hoặc 

sốc cơ học. 

 

 

GHS02 

 
 

 
 

 

 

 

Chất dễ cháy 

Khả năng bắt lửa 

cao, dễ cháy trong 

điều kiện nhiệt độ 

hoặc áp suất bình 

thường. 
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STT 

Nhóm ký 

hiệu tượng 

hình 

 
Ký hiệu GHS 

 
Ký hiệu hình ảnh 

Loại nguy 

hiểm 

 
Mô tả đặc điểm 

   

 

GHS03 

 
 

 
 

 

 

 

Chất oxy hóa 

Dễ gây cháy khi 

tiếp xúc với vật 

liệu dễ cháy khác, 

làm tăng tốc độ 

cháy. 

 

 
 

GHS04 

 
 

 
 

 

 

 
 

Khí nén 

Khí được nén, hóa 

lỏng hoặc hòa tan 

có thể gây nổ hoặc 

làm giảm oxy 

trong không khí. 
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STT 

Nhóm ký 

hiệu tượng 

hình 

 
Ký hiệu GHS 

 
Ký hiệu hình ảnh 

Loại nguy 

hiểm 

 
Mô tả đặc điểm 

   

 

GHS05 

 
 

 
 

 

 

 

Chất ăn mòn 

Có thể ăn mòn 

kim loại, gây tổn 

thương nghiêm 

trọng cho da và 

mắt. 

 

 
2 

 
Nguy hiểm 

sức khỏe 

 

 
GHS06 

 

 

 

 

 
Chất độc 

Gây ngộ độc cấp 

tính khi hít, nuốt 

hoặc tiếp xúc qua 

da. 
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STT 

Nhóm ký 

hiệu tượng 

hình 

 
Ký hiệu GHS 

 
Ký hiệu hình ảnh 

Loại nguy 

hiểm 

 
Mô tả đặc điểm 

   

 
GHS07 

 

 

 

 

 
Chất nguy hại 

Có thể gây kích 

ứng da, mắt, hệ hô 

hấp hoặc độc tính 

cấp tính nhẹ. 

 

 

 
GHS08 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Chất nguy 

hiểm sức khỏe 

Có thể gây ung 

thư, đột biến gen, 

tổn thương hệ 

thần kinh hoặc nội 

tạng khi tiếp xúc 

lâu dài. 
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STT 

Nhóm ký 

hiệu tượng 

hình 

 
Ký hiệu GHS 

 
Ký hiệu hình ảnh 

Loại nguy 

hiểm 

 
Mô tả đặc điểm 

   

 

 
GHS05 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Chất ăn mòn 

Gây tổn thương 

da nghiêm trọng, 

bỏng hóa học, 

nguy cơ mù lòa 

khi tiếp xúc với 

mắt. 

 

 
3 

 
Nguy hiểm 

môi trường 

 

 
GHS09 

 

 

 

Chất nguy 

hiểm môi 

trường 

Gây hại cho sinh 

vật thủy sinh, tác 

động xấu đến hệ 

sinh thái. 
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III. Nhãn hoá chất theo GHS 

Hóa chất nguy hiểm phải được dán nhãn theo tiêu chuẩn 

GHS với các thành phần chính: 

1. Tên hóa chất: ghi rõ tên hóa chất theo danh mục quốc 

tế, có thể kèm tên thương mại. 

2. Số CAS (Chemical Abstracts Service): mã số nhận 

dạng duy nhất của hóa chất. 

3. Biểu tượng nguy hiểm: ký hiệu cảnh báo nguy cơ của 

hóa chất. 

4. Cụm từ nguy hiểm (H - Hazard Statements): mô tả rủi 

ro khi tiếp xúc với hóa chất. 

5. Biện pháp phòng ngừa (P - Precautionary Statements): 

hướng dẫn an toàn khi sử dụng, bảo quản, xử lý hóa 

chất. 

6. Tên và địa chỉ nhà sản xuất: giúp liên hệ khi cần thêm 

thông tin hoặc hỗ trợ khẩn cấp. 

Hình minh họa nhãn hóa chất theo tiêu chuẩn GHS: 
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Phụ lục 2 

 
Bảng phân loại tác nhân, đặc tính và biện pháp 

bảo vệ an toàn trong phòng thí  nghiệm 

I. Mục đích 

Bảng phân loại nhằm cung cấp thông tin chi tiết về các 

nhóm tác nhân nguy hiểm, đặc tính của chúng và các biện pháp 

bảo vệ cần thiết để đảm bảo an toàn trong phòng thí nghiệm. 

II. Các nhóm tác nhân và biện pháp bảo vệ 

Bảng dưới đây phân loại nhóm tác nhân nguy hiểm, dựa 

trên đặc tính và biện pháp bảo vệ phù hợp. 
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STT Nhóm tác nhân Đặc tính Biện pháp bảo vệ 

 
1 

Chất dễ gây cháy nổ (dung 

môi hữu cơ: cloroform, 

acetone...) 

Hơi khí ga dễ bắt lửa và tạo 

hỗn hợp nổ khi tiếp xúc 

nguồn cháy. 

Cách ly nguồn lửa, tuân thủ 

hướng dẫn sử dụng và bảo quản 

trong kho thông thoáng. 

 

 
2 

 
Chất ăn mòn cao (H₂SO₄, 

HCl, NaOH...) 

Gây ăn mòn, bỏng hóa học 

khi tiếp xúc trực tiếp với da, 

mắt. 

Đeo PPE đầy đủ (găng, kính, áo 

choàng). Trung hòa sự cố bằng 

NaHCO₃ hoặc axit nhẹ như 

giấm khi tiếp xúc axit, kiềm. 

 
3 

Chất độc tính cao (muối thủy 

ngân, cyanide) 

Gây ngộ độc nghiêm trọng 

kể cả khi tiếp xúc với liều 

lượng thấp. 

Hạn chế sử dụng, lưu trữ riêng 

biệt, tuân thủ quy trình an toàn 

nghiêm ngặt. 

4 
Chất gây cháy (KNO₃, H₂O₂ 

>60%) 

Dễ gây cháy và tự duy trì 

cháy không cần oxy ngoài. 

Lưu trữ riêng biệt, không để 

gần các chất dễ cháy,  tuân  thủ 
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STT Nhóm tác nhân Đặc tính Biện pháp bảo vệ 

   nghiêm ngặt nội quy lưu trữ và 

sử dụng. 

 
5 

Chất gây nổ (axit picric, 

nitrate de cellulose) 

Dễ nổ khi va đập, ma sát 

hoặc tiếp xúc nguồn nhiệt 

cao. 

Cách ly nguồn nhiệt, lưu trữ 

trong kho đạt chuẩn an toàn. 

6 Hóa chất rửa mạch FeCl₃ 
Tính ăn mòn cực mạnh, gây 

nguy hiểm cho da và mắt. 

Bảo quản trong kho riêng biệt, 

đeo đầy đủ PPE khi sử dụng. 

 
7 

 
Khói hàn, nhựa thông 

Chứa tạp chất độc hại, nguy 

cơ ngộ độc qua đường hô 

hấp. 

Làm việc trong phòng thông 

thoáng, sử dụng quạt hút khí 

độc nếu cần. 

 
8 

 
Bụi xi măng, cát, tro 

Gây kích ứng hô hấp, nguy 

cơ bụi phổi khi tiếp xúc dài 

hạn. 

Sử dụng khẩu trang chống bụi, 

đảm bảo thông gió cho phòng. 
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STT Nhóm tác nhân Đặc tính Biện pháp bảo vệ 

 
9 

 
Đinh, vật sắc nhọn 

Nguy cơ gây tổn thương va 

đập, đâm xuyên da. 

Đeo găng tay chống cắt, giày 

bảo hộ, kính bảo hộ khi thao tác 

thí nghiệm. 
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Phụ lục 3 

 
Bảng hệ thống ký hiệu an toàn trong phòng   thí 

nghiệm 

I. Mục đích 

Cung cấp hệ thống ký hiệu an toàn áp dụng trong phòng 

thí nghiệm, giúp nhận diện nhanh chóng các nguy cơ tiềm ẩn và 

hướng dẫn hành động an toàn khi làm việc. Hệ thống ký hiệu 

được thiết kế theo các nhóm tiêu chuẩn: Biển cấm, Biển cảnh 

báo, Biển chỉ dẫn. 

Việc tuân thủ các ký hiệu này giúp giảm thiểu rủi ro tai 

nạn, đảm bảo an toàn cho thí nghiệm viên và môi trường làm 

việc. 

III. Ký hiệu an toàn 

Bảng liệt kê các nhóm ký hiệu an toàn, hình ảnh minh họa, 

loại nguy hiểm liên quan và hành động an toàn cần thực hiện. 

Mỗi ký hiệu đi kèm với mô tả ngắn gọn nhằm giúp thí nghiệm 

viên dễ dàng nhận diện và tuân thủ khi vận hành thiết bị và làm 

việc trong phòng thí nghiệm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lưu hành nội bộ 
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STT 

Nhóm ký 

hiệu tượng 

hình 

 
Tên biển báo 

 
Ký hiệu hình ảnh 

Nội dung 

cảnh báo 

 
Mô tả đặc điểm 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 
Biển cấm 

 

 
Cấm lại gần 

 

 

 

Nguy cơ điện 

áp cao, nguy 

hiểm chết 

người 

Không được tiến 

lại gần khu vực có 

điện áp  nguy 

hiểm chết người 

 

 
2 

Cấm đóng 

điện khi có 

người làm 

việc 

 

 

 

Nguy cơ điện 

giật khi đang 

thao tác 

Không được cấp 

điện khi đang có 

người thực hiện 

công việc 

 
3 

Không phận 

sự miễn vào 

 

Khu vực nguy 

hiểm, giới hạn 

Chỉ những người 

có nhiệm vụ được 

phép vào khu vực 
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STT 

Nhóm ký 

hiệu tượng 

hình 

 
Tên biển báo 

 
Ký hiệu hình ảnh 

Nội dung 

cảnh báo 

 
Mô tả đặc điểm 

    người không 

có nhiệm vụ 

 

 
4 

 

 

 

 

 
Biển cảnh 

báo 

Cảnh báo 

điện giật 

 

Nguy cơ điện 

giật 

Thận trọng khi 

làm việc gần 

nguồn điện 

 
5 

Cảnh báo đứt 

tay khi sử 

dụng máy cắt  

 

Nguy cơ đứt 

tay 

Chú ý giữ tay an 

toàn khi vận hành 

máy cắt 

 
6 

Cảnh báo 

mảnh văng 

vào mắt  

Nguy cơ vật 

bắn vào mắt 

Đeo kính bảo hộ 

khi vận hành thiết 

bị có mảnh văng 
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STT 

Nhóm ký 

hiệu tượng 

hình 

 
Tên biển báo 

 
Ký hiệu hình ảnh 

Nội dung 

cảnh báo 

 
Mô tả đặc điểm 

 

 

7 

  

 
Cảnh báo kẹt 

tay vào máy 

 
 

 
 

 

 

 
Nguy cơ kẹt 

tay 

Thận trọng giữ 

khoảng cách an 

toàn khi tiếp xúc 

bộ phận chuyển 

động 

 

 
8 

 
Cảnh báo tải 

trên không 

 

 

 

 
Nguy cơ rơi 

vật từ trên cao 

Tránh đứng dưới 

vật nâng, chú ý 

khu vực có vật 

treo trên cao 
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STT 

Nhóm ký 

hiệu tượng 

hình 

 
Tên biển báo 

 
Ký hiệu hình ảnh 

Nội dung 

cảnh báo 

 
Mô tả đặc điểm 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 
Biển chỉ dẫn 

 
Đã nối đất 

 

Thiết bị đã 

được nối đất 

Đảm bảo thiết bị 

đã có nối đất an 

toàn khi vận hành 

 

 

10 

 

 
Ngắt điện 

khẩn cấp 

 
 

 
 

 

 

 
Ngắt nguồn 

điện khẩn cấp 

Sử dụng trong 

trường hợp xảy ra 

sự cố khẩn cấp 

cần ngắt điện 

nhanh 

 
11 

Công tắc báo 

cháy 
 

 
Cảnh báo cháy 

Kích hoạt báo 

cháy khẩn cấp khi 
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STT 

Nhóm ký 

hiệu tượng 

hình 

 
Tên biển báo 

 
Ký hiệu hình ảnh 

Nội dung 

cảnh báo 

 
Mô tả đặc điểm 

     có sự cố cháy nổ 

xảy ra 

 
12 

Chỉ dẫn lối 

thoát hiểm 

 

 
 

Lối ra khẩn 

cấp 

Thoát hiểm theo 

hướng chỉ dẫn khi 

có sự cố 

 

 
13 

Trang bị đồ 

bảo hộ khi 

thực hành 

 

 

 

 
Trang bị bảo 

hộ cá nhân 

Bắt buộc mặc đầy 

đủ trang bị bảo hộ 

cá nhân khi thao 

tác 
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Tài liệu tham khảo 

1. Tiêu chuẩn GHS (Globally Harmonized System) - Phân 

loại, ghi nhãn và bảng dữ liệu an toàn hóa chất. 

2. TCVN 5308:1991 - Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn 

phần - quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng. 

3. QCVN 18:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn trong thi công xây dựng. 

4. QCVN 06:2021/BXD - Quy chuẩn an toàn cháy cho nhà 

và công trình. 

5. QCVN 05A:2020/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận 

chuyển hóa chất nguy hiểm. 

6. Thông tư 04/2019/TT-BKHCN - Sử dụng hóa chất trong 

thí nghiệm, nghiên cứu khoa học. 

7. Thông tư 39/2020/TT-BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn điện. 

8. Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH - Quy định về chế độ 

trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động. 

9. Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của 

Bộ Y Tế về việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế. 

10. Nghị định số 113/2017/NĐ-CP - Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất. 

11. Luật An toàn, vệ sinh lao động - Số 84/2015/QH13. 
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Thông tin liên lạc khẩn cấp 

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy liên hệ ngay với người 

phụ trách phòng thí nghiệm hoặc các bộ phận chức năng theo 

các số điện thoại dưới đây để được hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời: 

Người phụ trách phòng thí nghiệm: 

 Hệ thống phòng thí nghiệm Hóa - Sinh - Dược - Môi 

trường và Bảo hộ Lao động: Lê Thị Thuấn - 

0907829286 

 Hệ thống phòng thí nghiệm Điện - Điện tử: Lê Hữu Tài 

- 0938387712 

 Hệ thống phòng thí nghiệm Kỹ thuật công trình: Lê 

Đặng Minh Tú - 0902977026 

Bộ phận Y tế: 

 Vị trí: Nhà thi đấu - Phòng 104 

   Số điện thoại: (028) 22137081 

Phòng Thanh tra pháp chế và An ninh: Số điện thoại giám 

thị và bảo vệ được niêm yết trên bảng thông báo tại hành lang 

khu vực phòng thí nghiệm. 


